
       PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT KẾ HOẠCH 2025   

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HIẾU GIANG 

(Kèm Theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày     tháng 8 năm 2025 của UBND xã Hiếu Giang) 

                                                                                                                                                       ĐVT: Triệu đồng 

 
       

STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch 2025 đã phân bổ 

Giải 

ngân 

KHV 

còn 

lại  

Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Tổng số 

Tổng 

nguồn 

thu sử 

dụng 

đất 

Đã 

thông 

báo, 

nhập 

tabmis 

1 2 4 5 14 15       

I 
Công trình do xã Hiếu 

Giang quản lý 
  42.410 16.585 15.885 14.876 14.751 125 

1.1 
Nhóm dự án đã hoàn 

thành quyết toán 
  24.596 10.171 9.671 9.028 8.965 63 

1 

Hệ thống đường giao 

thông nông thôn xã 

Thanh An; Hạng mục: 

Đường giao thông thôn 

An Bình 

NQ số 

65/NQ-

HĐND ngày 

01/8/2022; 

QĐ số 

957/QĐ-

UBND ngày 

16/5/2022 

1.180 300 300 300 300 0 

2 

Hệ thống đường giao 

thông nông thôn xã 

Thanh An; Hạng mục: 

Đường giao thông thôn 

Phổ Lại, Cam Lộ, An 

Bình 

NQ số 

65/NQ-

HĐND ngày 

01/8/2022 

1.017 250 250 250 250 0 

3 

Đường giao thông liên 

thôn xã Cam Tuyền; 

Hạng mục: Nâng cấp 

tuyến giao thông qua 

thôn Tân Lập 

NQ số 

94/NQ-

HĐND ngày 

21/11/2022 

1.400 138,402 138,402 138,4 83,354 55 

4 

Trung tâm VHHTCĐ 

thôn Tân Quang, xã 

Cam Tuyền 

NQ số 

35/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2023 

của HĐND 

huyện 

1.100 350 350 350 350 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

5 

Trung tâm VH&HTCĐ 

thông Mộc Đức, xã 

Cam Hiếu 

NQ số 

105/NQ-

HĐND ngày 

21/11/2022  

1.120 200 200 144,278 144,278 0 



2 

 

6 

Xây dựng 02 phòng 

học và các hạng mục 

phụ trợ tại điểm trường 

Bản Chùa thuộc 

Trường mầm non Hoa 

Phượng, xã Cam 

Tuyền, huyện Cam Lộ 

NQ số 

05/NQ-

HĐND ngày 

10/5/2024  

1.676 584,566 584,566 585 584 1 

7 

Trung tâm văn hóa & 

học tập cộng đồng thôn 

Phi Thừa, xã Thanh An 

NQ số 

41/NQ-

HĐND ngày 

31/7/2024 

của HĐND 

huyện 

1.050 1000 1000 1000 1000 0 

8 

Xây dựng cơ sở hạ tầng 

Trung tâm văn hóa và 

học tập cộng đồng thôn 

Trúc Kinh, xã Thanh 

An 

QĐ số 

581/QĐ-

UBND ngày 

26/3/2025 

của UBND 

huyện 

350 350 350 350 350 0 

9 

Hệ thống điện chiếu 

sáng tuyến Kim Đâu - 

Phú Hậu - Mỹ Xuân xã 

Thanh An 

QĐ số 

582/QĐ-

UBND ngày 

26/3/2025 

của UBND 

huyện 

1.260 530 530 412,314 412,314 0 

10 

Trường TH&THCS 

Cam Thủy; HM: Chỉnh 

trang sân trường 

NQ số 

72/NQ-

HĐND ngày 

20/11/2024 

300 300 300 299,6 299,6 0 

11 

Đường giao thông thôn 

Trúc Kinh, xã Thanh 

An 

NQ 74/NQ-

HĐND ngày 

20/11/2024 

1.215 1072 1072 1072 1072 0 

12 

Đường giao thông các 

thôn Mỹ Xuân, Trúc 

Khê xã Thanh An 

NQ 78/NQ-

HĐND ngày 

20/11/2024 

1.210 1089 1089 1073 1073 0 

13 

Đường liên thôn Phú 

Hậu – Kim Đâu, xã 

Thanh An 

NQ 75/NQ-

HĐND ngày 

20/11/2024 

1.200 1069 1069 1069 1069 0 

14 

Đường giao thông các 

thôn Phú Ngạn, Cam 

Lộ xã Thanh An 

NQ 77/NQ-

HĐND ngày 

20/11/2024 

1.205 1076 1076 1076 1076 0 

15 

Hội trường xã Cam 

Thủy; Hạng mục: Sân, 

tường rào, nhà xe 

NQ số 

111/NQ-

HĐND ngày 

11/11/2022 

1.162 277,239 277,239 0 0 0 

16 

Trung tâm hành chính 

xã Cam Thủy; Hạng 

mục: Hồ điều hòa, 

đường dạo, điện... 

NQ số 

122/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2021 

3.500 156 156 0 0 0 
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17 

Hệ thống nước sạch các 

thôn (Vĩnh An, Nam 

Hiếu, Vĩnh Đại xã Cam 

Hiếu 

NQ số 

112/NQ-

HĐND ngày 

21/11/2022 

1.224 559 59 40 39,542 0 

18 

Trung tâm văn hóa & 

Học tập cộng đồng 

thôn Kim Đâu, xã 

Thanh An 

NQ số 

103/NQ-

HĐND ngày 

21/11/2022 

(TMĐT 

1660 trđ) 

1.660 433,672 433,672 433,672 433,672 0 

19 
Trung tâm VH&HTCĐ 

thôn Phổ Lại 

NQ số 

36/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2023 

1.200 350 350 350 350 0 

20 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500: Trung tâm hành 

chính, văn hóa xã Cam 

Hiếu kết hợp khu dân 

cư Nam Hiếu và điểm 

dân cư thôn Vĩnh An 

xã Cam Hiếu 

Công văn số 

962/UBND 

ngày 

09/10/2023 

của UBND 

huyện 

567 85,726 85,726 85 78,128 7 

1.2 

Nhóm dự án hoàn 

thành chưa quyết 

toán 

  17.814 6.414 6.214 5.848 5.786 62 

1 

Trung tâm 

SHVH&HTCĐ thôn 

Cam Vũ 2, xã Cam 

Thủy 

NQ số 

92/NQ-

HĐND ngày 

03/8/2021; 

NQ số 

72/NQ-

HĐND ngày 

01/8/2022 

1.200 500 500 500 491,069 9 

2 

Trung tâm văn hóa & 

Học tập cộng đồng 

thôn Lâm Lang 1, xã 

Cam Thủy 

NQ số 

101/NQ-

HĐND ngày 

21/11/2022 

1.100 500 500 500 483,578 16 

3 

Trung tâm văn hóa & 

Học tập cộng đồng 

thôn Cam Vũ 1, xã 

Cam Thủy 

NQ số 

100/NQ-

HĐND ngày 

21/11/2022 

1.200 500 500 500 483,4 17 

4 

Nhà văn hóa xã Cam 

Tuyền ( Hội trường xã 

Cam Tuyền) 

NQ số 

128/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2021 

3.500 598,512 598,512 237,542 235,928 2 

5 

Trường TH Cam 

Tuyền; HM: Phòng học 

đa chức năng và nhà 

xe, sân lát gạch tại 

điểm Bản Chùa 

NQ số 

41/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2023 

của HĐND 

huyện 

650 324,317 324,317 324,317 324,317 0 
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6 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 DA: Khu dân cư 

kết hợp văn hóa thể 

thao và dịch vụ du lịch 

tổng hợp Khu vực Bàu 

Ao, xã Thanh An 

huyện Cam Lộ 

QĐ số 

737/QĐ-

UBND ngày 

26/4/2022 

1.937 236 236 236 224,644 11 

7 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Thương mại - 

Dịch vụ xã Thanh An 

QĐ số 

957/QĐ-

UBND ngày 

16/5/2022  

3.755 842 842 841,516 841,516 0 

8 

Điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500: Xây 

dựng khu vực Ngã Tư 

Sòng (khu vực đường 

An Dương Vương 

thuộc Khu đô thị Bắc 

sông Hiếu nối dài đến 

Quốc Lộ 1A). 

QĐ số 

2526/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2023 

của UBND 

huyện 

880 430,484 430,484 430,484 430,484 0 

9 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500: Cụm Công 

nghiệp Cam Hiếu 2 

QĐ số 

2560/QĐ-

UBND ngày   

14/12/2023 

của UBND 

huyện 

1.203 725 525 525 525 0 

10 

Quy hoạch  chung xây 

dựng xã Thanh An, 

huyện Cam Lộ giai 

đoạn đến năm 2035 

QĐ số 

1640/QĐ-

UBND ngày   

29/8/2023 

của UBND 

huyện 

371 250 250 249,994 249,994 0 

11 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500: Cụm Thương 

mại Dịch vụ và Du lịch 

hồ Đá Mài, xã Cam 

Tuyền 

 QĐ số 

2545/QĐ-

UBND ngày   

14/12/2023 

của UBND 

huyện 

1.637 1128 1128 1128 1128 0 

12 

Quy hoạch chi tiết 

1/500 điểm nông thôn 

xã Cam Thủy huyện 

Cam Lộ 

2319/QĐ-

UBND,  

ngày 

03/10/2024; 

3295/QĐ-

UBND,  

ngày 

27/12/2024 

của UBND 

huyện 

380 380 380 375,129 367,975 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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III Dự án đang thực hiện   11.870 1.890 1.890 1.275 1.052 223 

1 

TTVH&HTCĐ thôn 

Tam Hiệp, xã Cam 

Thủy 

NQ số 

127/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2021 

1.100 1000 1000 1000 777,288 223 

2 

Xây dựng CSHTkhu 

dân cư xã Thanh An 

gđ2 

NQ số 

90/NQ-

HĐND ngày 

21/11/2022 

10.770 890 890 274,708 274,708 0 

V Dự án chưa thực hiện   26.197 733 733 0 0 0 

1 

Xây dựng CSHT điểm 

dân cư thôn Tân Hòa, 

xã Cam Tuyền; Hạng 

mục: Cấp điện  

13/NQ-

HĐND ngày 

01/8/2022; 

QĐ số 

2719/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2022 

1.750 732,769 732,769 0 0 0 

2 

Xây dựng cơ sở hạ tầng 

điểm dân cư thôn Tân 

Hòa, xã Cam Tuyền 

13/NQ-

HĐND ngày 

01/8/2022 

9.385 0 0 0 0 0 

3 

Hệ thống thoát nước 

khu dân cư thôn Nam 

Hiếu- Vĩnh An, xã Cam 

Hiếu 

NQ số 

44/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2023 

của HĐND 

huyện 

1.440 0 0 0 0 0 

4 

Trường Mầm non Hoa 

Hồng, xã Cam Hiếu;  

Hạng mục: Nhà 02 

phòng học 

NQ số 

04/NQ-

HĐND ngày 

10/5/2024 

1.750 0 0 0 0 0 

5 

Xây dựng CSHT khu 

dân cư phía Bắc cầu 

Cam Hiếu, xã Cam 

Hiếu 

NQ số 

20/NQ-

HĐND ngày 

01/8/2022 

5.045 0 0 0 0 0 

6 

Xây dựng CSHT chỉnh 

trang KDC Cồn Dưới 

thôn Nam Hiếu xã Cam 

Hiếu 

NQ số 

38/NQ-

HĐND ngày 

01/8/2022 

5.440 0 0 0 0 0 

7 

Đường vào khu dân cư 

Trương- Định - Mộc; 

Địa điểm: xã Cam 

Hiếu, huyện Cam Lộ 

QĐ 

2166/QĐ-

UBND 

 ngày 

18/10/2019 

huyện 

540 0 0 0 0 0 
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8 
San nền khu dân cư và 

dịch vụ xã Cam Thủy  

QĐ 

2271/QĐ-

UBND 

 ngày 

28/10/2019 

huyện 

847 0 0 0 0 0 

II 

Dự án do Ban 

QLDA&PTQĐ Cam 

Lộ quản lý trên địa 

bàn xã Hiếu Giang 

  408.007 25.986 23.535 17.524 4.200 13.324 

1 

Xây dựng CSHT phân 

lô khu dân cư thôn Phổ 

Lại, xã Cam An giai 

đoạn 2 (nay là xã 

Thanh An) 

 QĐ số 

2205/QĐ-

UBND ngày 

21/10/2019 

của huyện  

14.999 2,536 2,536 2,536 0 3 

2 

Xây dựng CSHT khu 

dân cư phía Tây đường 

Thanh Niên, xã Cam 

An (nay là Thanh An) 

 QĐ số 

2114/QĐ-

UBND ngày 

15/10/2019 

của huyện  

14.995 3,671 3,671 3,671 3,671 0 

3 

Xây dựng ô chôn lấp 

rác thải tập trung huyện 

Cam Lộ; Địa điểm: xã 

Cam Tuyền, huyện 

Cam Lộ 

QĐ số 

2213/QĐ-

UBND ngày 

21/10/2019  

2.959 740,972 740,972 676,651 0 677 

4 

Trường TH&THCS 

Cam Hiếu; Hạng mục 

Nhà 02 tầng 06 phòng 

học chức năng 

NQ số 

56/NQ-

HĐND ngày 

01/8/2022 

5.995 1308,19 1308,19 1308,192 1183,325 125 

5 

Trường TH Cam 

Tuyền; HM: Nhà đa 

năng  

NQ số 

42/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2023 

của HĐND 

huyện 

1.948 548 298 249,825 238,03 12 

6 
Đường liên xã Cam 

Hiếu- TT Cam Lộ 
  82.006 2286,355 2286,355 2173,653 1000 1.174 

7 
Trường MN Tuổi Hoa, 

xã Thanh An 

NQ số 

28/NQ-

HĐND ngày 

04/12/2020; 

NQ số 

81/NQ-

HĐND ngày 

01/8/2022 

11.523 159   159 0 159 
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8 

Xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu dân cư thôn Nam 

Hiếu, xã Cam Hiếu, 

huyện Cam Lộ 

NQ số 

18/NQ-

HĐND ngày 

07/5/2021 

6.380 509,804 509,804 509,804 509,804 0 

9 

Xây dựng CSHT khu 

dân cư phía Bắc cầu 

Sông Hiếu, huyện Cam 

Lộ (giai đoạn 2) 

NQ số 

16/NQ-

HĐND ngày 

07/5/2021; 

QĐ số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2025 

17.502 4011 4011 4011 413,72 3.597 

10 

Xây dựng CSHT, phân 

lô khu dân cư thôn Phổ 

Lại, xã Cam An 

QĐ 

2775/QĐ-

UBND 

 ngày 

30/10/2017 

Huyện 

14.894 87,317 87,317 87,317 0 87 

11 

Cơ sở hạ tầng khu dân 

cư thôn An Mỹ, 

 xã Cam Tuyền 

NQ số 

31/NQ-

HĐND ngày 

10/5/2024  

795 648,073 648,073 300 11,171 289 

12 

Đường giao thông vào 

điểm thương mại dịch 

vụ Bàu Cụt thôn Lâm 

Lang 1, xã Cam Thủy 

NQ số 

49/NQ-

HĐND ngày 

01/8/2022 

5.000 4677 4677 4677 839,871 3.837 

13 

Đầu tư cơ sở hạ tầng 

Cụm công nghiệp  

Cam Tuyền;  Hạng 

mục: Đường giao thông 

tuyến 2 và tuyến 7 

NQ số 

11/NQ-

HĐND ngày 

01/8/2022 

9.930 2500 2500 153,337 0 153 

14 

Đường liên thôn Cam 

Vũ 3 - Thiện Chánh, xã 

Cam Thủy 

NQ số 

07/NQ-

HĐND ngày 

10/5/2024; 

QĐ số 

1258/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2025 

1500 712 712 712 0 712 
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15 

Đường nối thị trấn Cam 

Lộ với các vùng trọng 

điểm kinh tế huyện 

Cam Lộ 

23/NQ-

HĐND ngày 

10/6/2021; 

QĐ số 

07/NQ-

HĐND ngày 

01/6/2023 

171.187 3042 1000 0 0 0 

16 

Khắc phục, sửa chữa 

đường An Thái- Bản 

Chùa xã Cam Tuyền 

NQ số  

126/NQ-

HĐND ngày  

22/ 12/2023 

(TMĐT 

30000 trđ) 

30.000 2500 2500 2500 0 2.500 

17 

Xây dựng CSHT khu 

dân cư phía Bắc cầu 

Sông Hiếu (giai đoạn 

3) 

NQ 47/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2023 

16.394 2250 2250 0 0 0 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  

CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HIẾU GIANG 

(Kèm Theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày     tháng 8 năm 2025 của UBND xã Hiếu Giang) 

                                                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng 

  

TT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư dự án 

Kế 

hoạch 

2025 

Giải 

ngân đến 

30/6/2025  

KHV còn lại 

Số QĐ, 

ngày 

tháng, 

năm, ban 

hành 

Tổng mức đầu tư 

Tổng 

số 

Trong 

đó: cấp 

huyện 

cân đối 

  TỔNG CỘNG   
  

185.861  

      

59.858  

  

2.651  
    2.492          159  

I 
Công trình do xã 

Hiếu Giang quản lý 
  

      

1.224  

        

1.224  

     

500  
       500  0  

1 

Hệ thống nước sạch 

các thôn Vĩnh An, 

Nam Hiếu, Vĩnh Đại 

2966/QĐ-

UBND  

ngày 

30/12/2022 

      

1.224  

        

1.224  

     

500  
       500  0  

II 

Dự án do Ban 

QLDA&PTQĐ Cam 

Lộ quản lý trên địa 

bàn xã Hiếu Giang 

  
  

185.861  

      

59.858  

  

2.651  
  2.651  

1 
Trường MN Tuổi 

Hoa, xã Thanh An 

2196/QĐ-

UBND 

ngày 

01/11/2021 

11.523 6.023 159           -    159  

2 

Đường nối thị trấn 

Cam Lộ với các 

vùng trọng điểm 

kinh tế huyện Cam 

Lộ 

 2408/QĐ-

UBND 

ngày 

30/11/2021 

1231/QĐ-

UBND 

ngày 

20/7/2023  

  

171.187  

      

51.187  

  

2.042  
    2.042  0  

3 

Trường TH Cam 

Tuyền, Hạng mục: 

Nhà đa năng 

2642/QĐ-

UBND 

ngày 

21/12/2023 

    1.948    
      

1.948    
250 250 0  

4 

Quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500: Cụm Công 

nghiệp Cam Hiếu 2, 

huyện Cam Lộ 

2560/QĐ-

UBND 

ngày 

14/12/2023 

    1.203    
         

700    

     

200  
       200  0  
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PHỤ LỤC 3 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGẤN SÁCH TRUNG ƯƠNG/CÂN ĐỐI 

NGÂN SÁCH TỈNH KẾ HOẠCH 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HIẾU GIANG 

(Kèm Theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày     tháng 8 năm 2025 của UBND xã Hiếu Giang) 
                                                                                                                        ĐVT: Triệu đồng 

 
     

STT Danh mục dự án 

Quyết định đầu tư 

Kế 

hoạch 

2025 

đã 

phân 

bổ 

Giải 

ngân 

KHV 

còn lại  

Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng mức 

đầu tư 

Tổng 

số 

1 2 4 5 14     

  

Dự án do Ban 

QLDA&PTQĐ Cam Lộ 

quản lý trên địa bàn xã Hiếu 

Giang 

          

1 

Đường nối thị trấn Cam Lộ 

với các vùng trọng điểm kinh 

tế huyện Cam Lộ -75  

2408/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2021; 

1231/QĐ-

UBND ngày 

20/7/2023 

      

171.187  

       

22.590  
1029,77 21560,23 

2 

Trồng, bảo vệ, phát triển rừng 

và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo 

tồn và phát triển bền vững các 

Khu bảo tồn thiên nhiên 

Đakrông và Bắc Hướng Hóa 

tỉnh Quảng Trị; Thực hiện đầu 

tư các hạng mục công trình 

thuộc UBND huyện Cam Lộ 

QĐ số 

507/QĐ-

UBND ngày 

16/7/2025 

của UBND 

tỉnh 

1600,831 
          

1.601  
0 1600,831 

3 

Cấp nước sạch và Quản lý tài 

nguyên nước tại ba xã miền 

núi Cam Chính - Cam Nghĩa - 

Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị 

QĐ 

3271/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2024 

37.296 
          

2.200  
421,552 1778,448 
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4 

Khắc phục, sửa chữa đường 

An Thái- Bản Chùa 

QĐ 

1256/QĐ-

UBND ngày 

26/7/2023; 

QĐ 151/QĐ-

BQLDA ngày 

16/11/2023; 

QĐ 04/QĐ-

BQLDA ngày 

02/02/2024 

30.000 
          

2.500  

            

2.500  
0 

5 

Dự án thành phần đoạn Vạn 

Ninh - Cam Lộ thuộc dự án 

xây dựng công trình đường 

bộ cao tốc Bắc - Nam phía 

Đông giai đoạn 2021 - 2025, 

đoạn qua địa bàn huyện 

Cam Lộ 

QĐ 905/QĐ-

BGTVT 
495.000 78.980 74.491,08 4.488,92 

5.1 Các dự án xây dựng 
 

112.950,12 0,00 4.390,07   

- 

Khu tái định cư phục vụ Dự án 

thành phần đoạn Vạn Ninh - 

Cam Lộ thuộc dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc 

Bắc - Nam phía Đông giai 

đoạn 2021 - 2025, đoạn qua 

địa bàn huyện Cam Lộ (khu 

vực xã Cam Tuyền) 

1174/QĐ-

UBND ngày 

06/6/2023; 

3013/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2024 

          

25.489,60  
  1.714,90   

- 

Bồi thường hỗ  trợ GPMB dự 

án thành phần đoạn Vạn Ninh 

– Cam Lộ thuộc dự án xây 

dựng công trình đường bộ cao 

tốc Bắc - Nam phía Đông giai 

đoạn 2021 - 2025, đoạn qua 

địa bàn huyện Cam Lộ; Hạng 

mục: Hoàn trả sân vận động 

thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền 

88/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2025 

            

2.791,40  

  

80,081   

- 

Bồi thường hỗ trợ GPMB Dự 

án thành phần đoạn Vạn Ninh-

Cam Lộ thuộc dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc 

Bắc- Nam phía Đông giai 

đoạn 2021 - 2025, đoạn qua 

địa bàn huyện Cam Lộ, hạng 

mục: Di dời hệ thống điện, 

điện chiếu sáng 

603/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2025 

            

1.877,88  
  0   
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- 

Khu nghĩa trang xã Cam 

Tuyền phục vụ GPMB dự án 

thành phần đoạn Vạn Ninh - 

Cam Lộ thuộc dự án công 

trình đường bộ cao tốc Bắc - 

Nam phía Đông giai đoạn 

2021 - 2025, đoạn qua địa bàn 

huyện Cam Lộ 

2764/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2023 

               

283,24  
  0   

- 

Khu tái định cư phục vụ Dự án 

thành phần đoạn Vạn Ninh - 

Cam Lộ thuộc dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc 

Bắc - Nam phía Đông giai 

đoạn 2021 - 2025, đoạn qua 

địa bàn huyện Cam Lộ (khu 

vực xã Cam Hiếu) 

Quyết định 

1175/QĐ-

UBND ngày 

06/6/2023 

của UBND 

tỉnh Quảng 

Trị 

          

58.661,00  
  164,121   

- 

Khu tái định cư phục vụ Dự án 

thành phần đoạn Vạn Ninh - 

Cam Lộ thuộc dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc 

Bắc - Nam phía Đông giai 

đoạn 2021 - 2025, đoạn qua 

địa bàn huyện Cam Lộ (khu 

vực xã Cam Thủy) 

QĐ 

1776/QĐ-

UBND ngày 

06/6/2023; 

23.847 

  

2430,964   

5.2 
Chi trả  bồi thường, bồi 

thường giải phóng mặt bằng 
      70.101,01   
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PHỤ LỤC 4 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HIẾU GIANG 

(Kèm Theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày     tháng 8 năm 2025 của UBND xã Hiếu Giang) 

 

     ĐVT: 1000đ 

TT 
Nội dung/Tên dự án, công 

trình 

Tổng mức 

đầu tư 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư 

năm 2025 

Kế 

hoạch 

vốn đầu 

tư năm 

2025 

Giải 

ngân đến 

30/6/2025 

Kế hoạch vốn 

còn lại đến 

30/6/2025 

Tổng số Tổng số 

1 2 6 17 18 21 

I 
Công trình do xã Hiếu Giang 

quản lý 
8.774.709 6.428.600 4.871.600 1.557.000 

I 

Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền 

núi 

1.057.000 1.057.000 0 1.057.000 

1 

Đường vào vùng sản xuất tập 

trung thôn Bản Chùa, xã Cam 

Tuyền 

1.057.000 1.057.000 0 1.057.000 

II 
Chương trình MTQG xây 

dựng NTM 
7.717.709 5.371.600 4.871.600 500.000 

  Ngân sách trung ương 5.419.709 3.571.600 3.571.600 0 

1 

Công trình: Sữa chữa trung tâm 

văn hóa và học tập cộng đồng 

thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền 

220.000 176.000 176.000 0 

2 

Công trình: Trung tâm văn hóa 

và học tập cộng đồng thôn Tân 

Quang, xã Cam Tuyền; hạng 

mục: Nâng cấp, mở rộng sân bê 

tông, lát gạch 

250.000 200.000 200.000 0 

3 

Công trình: Trường Tiểu học 

Cam Tuyền; hạng mục: Nhà xe 

điểm trường Tân Hòa 

200.000 160.000 160.000 0 

4 

Công trình: Hệ thống điện chiếu 

sáng nông thôn KDC Xuân Mỹ, 

thôn Bình Mỹ, xã Cam Tuyền 

100.000 70.000 70.000 0 

5 

Công trình: Đường vào vùng 

sản xuất tập trung vùng Trọt 

Giếng, thôn Ba Thung, xã Cam 

Tuyền 

409.857 286.900 286.900 0 

9 
Hệ thống điện chiếu sáng trục 

thôn trên địa bàn xã. 
846.900 592.900 592.900 0 
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10 
Bê tông hóa đường GTNT xã 

Cam Thủy (đợt 1) 
600.000 300.000 300.000 0 

11 

Cải tạo khuôn viên, khu thể 

thao tại nhà văn hóa các thôn xã 

Cam Hiếu 2025; Hạng mục: 

Hạng mục nhà văn hóa thôn 

Mộc Đức và lát gạch terrazo 

nhà văn hóa nhà văn hóa KDC 

Tân Hiếu 

353.625 282.900 282.900 0 

12 

Điểm vui chơi, giải trí và thể 

thao cho trẻ em và người cao 

tuổi xã Cam Hiếu năm 2025 

150.000 105.000 105.000 0 

13 

Hệ thống chiếu sáng các trục 

đường nông thôn xã Cam Hiếu 

2025 

729.527 505.000 505.000 0 

20 
Đường GTNT xã Thanh An 

năm 2025  
1.073.800 536.900 536.900 0 

21 

Trung tâm văn hóa và HTCĐ 

thôn An Bình xã Thanh An; 

Hạng mục: Xây mới cổng và 

hàng rào  

155.000 124.000 124.000 0 

22 
Đường trục chính nội đồng năm 

2025 xã Thanh An 
331.000 232.000 232.000 0 

  Ngân sách tỉnh 2.298.000 1.800.000 1.300.000 500.000 

3 
Nhà kho HTX nông nghiệp 

Thủy Tây, xã Cam Thủy 
500.000 500.000 0 500.000 

1 

Trường TH&THCS Cam Thủy: 

Hạng mục: Sửa chữa phòng 

truyền thống và thư viện 

213.000 170.000 170.000 0 

2 
Đường bê tông nông thôn xã 

Cam Thủy (đợt 2) 
460.000 230.000 230.000 0 

4 

Sân thể thao xã Thanh An; 

Hạng mục: Xây mới cổng; 

Hàng rào và sửa chữa khán đài;   

500.000 400.000 400.000 0 

5 

Công trình: Sữa chữa trung tâm 

văn hóa và học tập cộng đồng 

thôn Tân Lập, xã Cam Tuyền 

225.000 180.000 180.000 0 
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6 

Công trình: Trường TH&THCS 

Cam Tuyền; Hạng mục: Nhà vệ 

sinh học sinh điểm trường  số 1 

400.000 320.000 320.000 0 

II 

Công trình do Ban QLDA 

quản lý trên địa bàn xã Hiếu 

Giang (ngân sách tỉnh) 

14.976.000 8.686.000 0 8.686.000 

1 

Công trình: Đường giao thông  

nối Khu phố 4, thị trấn Cam Lộ  

với thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu 

14.976.000 8.686.000 0 8.686.000 

 


